
 
 Mẫu số 14 

Ban hành theo Thông tư số 50/2026/TT-BCA         
ngày 13/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an 
 

BỘ CÔNG AN 
 

 
Số: ...(1).../BCA-YCCG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày ...  tháng  ...  năm .... (2) 

 
YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

TẠI VIỆT NAM CHO NƯỚC NGOÀI 
Đối với …(3)…  

 
Kính gửi: ...(4)... 

 

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào ...(4)... 

Căn cứ quy định của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 
số 101/2025/QH15 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Trên cơ sở: 

- ...(5)... 

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng đề nghị 
…(4)… xem xét tiếp nhận phạm nhân …(3)…, hiện đang chấp hành án phạt tù 
tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về …(6)… để tiếp tục chấp hành 
án phạt tù, với những thông tin như sau: 

I. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA PHẠM NHÂN ĐƯỢC YÊU CẦU 
CHUYỂN GIAO: 

- Họ, chữ đệm và tên: ................................................................................... 

- Tên gọi khác: …......................................................................................... 

- Giới tính: …................................................................................................ 

- Ngày, tháng, năm sinh: ….......................................................................... 

- Quê quán: ............................................................................................. 

- Nơi sinh: ..................................................................................................... 

- Quốc tịch: .................................................................................................. 

- Dân tộc: ..................................................................................................... 
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- Tôn giáo: .................................................................................................... 

- Số hộ chiếu hoặc số định danh cá nhân (hoặc giấy tờ tùy thân khác như 
căn cước công dân hoặc căn cước): ...; ngày cấp: .... ; nơi cấp: .... 

- Thông tin về nơi ở trước khi đến Việt Nam:………………………........... 

- Nơi thường trú tại nước nhận:………………………………………......... 

- Hiện đang chấp hành án tại:……………………………………………… 

II. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:……………………………………... 

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC KẾT ÁN: 

- Tội danh phạm nhân …(3)… bị kết án tại Việt Nam:…………………… 
theo Bản án số … ngày … tháng … năm … của Tòa án nhân dân…. 

- Hình phạt được áp dụng:…………………………………………………. 

- Thời gian đã chấp hành án:………………………………………………. 

- Thời gian được giảm án:…………………………………………………. 

- Thời hạn còn lại của việc chấp hành án tính đến ngày lập yêu cầu 
chuyển giao:………………………………………………………………………. 

IV. TÍNH HỢP LỆ CỦA VIỆC CHUYỂN GIAO 

Căn cứ các thông tin nêu trên, Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam xác nhận việc chuyển giao phạm nhân …(3)… tại Việt Nam cho 
…(6)… là hợp lệ, đáp ứng các điều kiện của việc chuyển giao theo quy định của 
...(5)... và pháp luật Việt Nam. 

V. ĐẦU MỐI LIÊN LẠC 

- Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù: Bộ Công an 

(Đơn vị đầu mối: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) 

- Địa chỉ: ....................................................................................................... 

- Điện thoại: +........ (Giờ hành chính – Giờ Hà Nội); 

- Email: phong5.cucphapche@mps.gov.vn 

- Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI 
ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

mailto:phong5.cucphapche@mps.gov.vn
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1. Ảnh khuôn mặt của người được đề nghị chuyển giao, danh bản, chỉ 
bản, các thông tin khác liên quan đến nhân dạng của người này...; 

2. Đơn đề nghị được chuyển giao hoặc tài liệu thể hiện nguyện vọng được 
chuyển giao của phạm nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đó; 

3. Tài liệu chứng minh quốc tịch hoặc người được phép cư trú không thời 
hạn của người được đề nghị chuyển giao (nếu có); 

4. Bản sao bản án của Tòa án nhân dân của Việt Nam đối với người được 
yêu cầu chuyển giao; 

5. Văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung (nếu có); 

6. Các điều luật quy định về hành vi phạm tội được nêu trong bản án đối 
với người được yêu cầu chuyển giao; 

7. Thông tin liên quan đến việc chấp hành án của phạm nhân: ví dụ như 
các tài liệu về thái độ chấp hành án của phạm nhân tại Việt Nam, thời gian đã 
chấp hành án, việc giảm án, thời hạn còn lại của việc chấp hành án...; 

8. Các thông tin cần thiết khác có liên quan như tài liệu về sức khỏe, trạng 
thái tinh thần... 

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng cảm ơn 
sự hợp tác của các cơ quan có thẩm quyền của ...(6)... và mong sớm nhận được 
phản hồi về việc tiếp nhận phạm nhân ...(3).... 

Nơi nhận: (7) 
 

LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN 
 

(chữ ký, dấu) 
 

Cấp bậc hàm họ và tên 
 

 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 14: 
(1) Số yêu cầu được lấy theo số thứ tự trong Sổ theo dõi hồ sơ yêu cầu chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù do Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phụ trách theo dõi. 
(2) Thời gian lập yêu cầu. 
(3) Họ, chữ đệm và tên (gồm cả tên gọi khác nếu có) của người được đề nghị chuyển giao. 
(4) Tên, địa chỉ cơ quan nhận yêu cầu chuyển giao (ví dụ: Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tổng 

Viện kiểm sát hoặc Cơ quan Tổng Chưởng lý của nước ngoài…). 
(5) Điều ước quốc tế có quy định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. 

Trường hợp không có điều ước quốc tế đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”. 
(6) Nước nhận. 
(7) Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì 

lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân. 


